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KOF – K KOSHER CERTIFICATION

PHIẾU ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG NHẬN KOSHER KOF-K

ĐC: lầu 10, tòa nhà Vinaconex, số 47 Điện Biên Phủ, P.Dakao, Q.1

	ĐT: 08.39103066 – 0919.7292.88; Fax: 08.39103055

Website:  www.kosher.vn
Người nhận: Nancy Nguyễn Bảo Trâm
DĐ: 0919729288/08.39103066

Email: nancy@galaxy-vn.com
	

	
	


	Ngày đăng ký/ Date of Application: 
	CIQ#Mã số
	

	Tên Cty
Company
	Tên tiếng Việt: 

	
	English: 

	Địa chỉ

Address
	Tiếng Việt: 

	
	English: 

	 Quận State
	
	Bưu điện Zip
	

	Thành phố City
	
	Nước Country
	

	E-Mail
	
	ĐT /Tel.
	

	Website
	
	Fax
	

	Người liện hệ Company contact
	Tiếng Việt: 
	Chức vụ
Title
	Tiếng Việt: 

	
	English: 
	
	English: 

	E-mail
	
	ĐT Tel.
	

	 Di động/ Mobile
	
	 Fax
	


Tổng giám đốc

	CEO
	Tiếng Việt: 
	E-mail
	

	
	English: 
	
	


	Số lượng nhà máy cần chứng nhận/ The number of factory which need to be certified:
	

	Cty bạn đã từng được chứng nhận Kosher？Has your company ever been Kosher Certified? 
	 FORMCHECKBOX 
 YES  FORMCHECKBOX 
 NO

	Nếu có, ghi rõ tên cty chứng nhận /f yes, please specify certifying agency. 
	

	Ngày muốn đến kiểm tra tại nhà máy/ Date of wished on-site inspection
	

	Ngày muốn có chứng nhận/ Date of wished certificate obtained
	


Có nhiều nhà máy, vui lòng điền bảng này: More plants, please copy the table to fill in.
	Tên nhà máy
Plant name
	Tiếng Việt: 

	
	English: 

	Địa chỉ nhà máy

Address
	Tiếng Việt: 

	
	English: 

	Quận /State
	
	Bưu điện Zip
	

	Thành phố/City
	
	Nước/Country
	

	CIQ#Mã số
	
	ĐT/Tel.
	

	E-Mail
	
	 Fax
	

	Người liên hệ
Plant contact
	Tiếng Việt: 
	Chức vụ/ Title
	Tiếng Việt: 

	
	English: 
	
	English: 

	E-mail
	
	 ĐT/Tel.
	

	DĐ Mobile
	
	 Fax
	


Vị trí sân bay gần nhất và khoảng cách đến nhà máy

	/The nearest airport location and distance to plant
	Sân bay ở thành phố nào ？City of airport located? Và khoảng cách đến nhà máy/Distance to the plant
	

	
	
	


1. Tên sản phẩm cần chứng nhận? Need to be certified products name？
	Number
STT
	Product Name

Tên sản phẩm tiếng Anh 
	Brand name
Thương hiệu
	Flow chart number

Số công đoạn 
	Related All Ingredients Name

Tất cả tên các nguyên liệu liên quan 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Sơ đồ công nghệ - Flow Chart (Brief) 
	Flow Chart No.

Số TT công đoạn
	Flow Chart (Brief) Sơ đồ công nghệ (sơ lược)

	
	

	
	

	
	


3. Bảng thành phần (tất cả tên các nguyên liệu, phụ liệu tham gia vào chế biến ) Ingredients table:

	Ingredient No.

Nguyên liệu số
	Ingredient
Tên nguyên liệu
	Manufacturer name

Nhà cung cấp 
	Kosher agency?
Tên cty chứng nhận Kosher 
	Seal Stock#
Hình thức bao bì

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 


4. Does your company produce any other products and use any other ingredients? Please list all into below table.

Quý cty có sản xuất sản phẩm khác hoặc nguyên liệu khác? Vui lòng liệt kê :
	Product name

Tên sản phẩm
	Ingredient name

Tên nguyên liệu
	Using the same production line with the products to be certified?có dung chung dây chuyền sản xuất với sản phẩm  muốn chứng nhận?

	 
	 
	  FORMCHECKBOX 
 YES  FORMCHECKBOX 
 NO

	 
	 
	  FORMCHECKBOX 
 YES  FORMCHECKBOX 
 NO

	 
	 
	  FORMCHECKBOX 
 YES  FORMCHECKBOX 
 NO


Đại diện Công ty

  (Ký tên , đóng dấu)
www.kosher.vn
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